
1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 170/2019/DS-ST 

Ngày: 13 - 11 - 2019 
V/v: “T/c HĐ   n s  v y tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Hữu Thắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hu nh   n  uy n; 

 Ông  h n   ng Đi n. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n  inh  n - Thư ký Tò  án nh n   n 

huy n  hụng Hi p, tỉnh Hậu Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp tham gia phiên 

toà: Bà Tr n Th  Hi n - Kiểm sát vi n. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tò  án nh n   n huy n  hụng 

Hi p, tỉnh Hậu Gi ng. Tò  án nh n   n huy n  hụng Hi p xét xử sơ thẩm c ng 

khai vụ án thụ lý số: 13/2019/TLST-DS ngày 29 tháng 01 năm 2019, v  tr nh 

chấp h p đồng   n s  v y tài sản, theo Quyết đ nh đư  vụ án r  xét xử số: 

79/2019/QĐ  ST-DS ngày 10 tháng 10 năm 2019 và Quyết đ nh ho n phi n 

tò  số: 45/2019/QĐST- S ngày 28 tháng 10 năm 2019, giữ  các đương s : 

- Nguyên đơn: Ng n hàng thương mại c  ph n Đ 

 Đ   chỉ: Số 130, đư ng  , phư ng 3, quận  , thành phố H. 

   i di n theo pháp  u t:     inh T, ch c vụ:  h  t ch H i đồng quản tr . 

   i di n h p pháp: 

 1. Nguy n Th nh T, ch c vụ; T ng Giám đốc; là ngư i đư c  y quy n 

khởi ki n và th m gi  tố tụng theo Quyết đ nh số: 122/QĐ-  B-HĐQT, ngày 

27 tháng 4 năm 2016 c    h  t ch H i đồng quản tr .  

 2.  hạm Hồng T, ch c vụ: Giám đốc  hi nhánh tỉnh H 

 Đ   chỉ: Số 975 , đư ng H, phư ng N, th  x  N, tỉnh H; là ngư i đư c  y 

quy n lại khởi ki n và th m gi  tố tụng theo Quyết đ nh số: 903/QĐ-  B-   

ngày 07 tháng 8 năm 2018 c   T ng Giám đốc. 

 3.  hạm Đ nh H, ch c vụ: Trưởng  hòng quản lý t n  ụng chi nhánh tỉnh 

H; là ngư i đư c  y quy n lại th m gi  tố tụng theo văn  ản số: 10/QĐ-CNHG 

ngày 11 tháng 01 năm 2019 c   Giám đốc  hi nhánh tỉnh H.  ó mặt. 

- Bị đơn:  1. Đặng Th nh T 
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 2. Tr n Th  B 

  ng đ   chỉ: ấp T1, x  T, huy n  , tỉnh H;  à Tr n Th  B đư c  ng Đặng 

Th nh T  y quy n th m gi  tố tụng theo văn  ản ngày 17 tháng 01 năm 2019. 

Vắng mặt. 

- Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan: Tr n Quý T 

Đ   chỉ: ấp T1, x  T, huy n  , tỉnh H.  ắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi ki n ngày 04 tháng 12 năm 2018, nguy n đơn là đại  i n 

h p pháp c   Ng n hàng  thương mại c  ph n Đ tr nh  ày:  

 ào ngày 12 tháng 5 năm 2017, các    đơn là  ng Đặng Th nh T và  à 

Tr n Th  B có v y c   Ng n hàng thương mại c  ph n Đ-  hi nhánh tỉnh H số 

ti n là 200.000.000đ theo H p đồng t n  ụng số  0003/1217 ngày 12 tháng 5 

năm 2017; l i suất th   thuận là 0,9%/tháng, l i suất quá hạn là 1,35% tháng; 

mục đ ch v y vốn để cải tạo đất và chăm sóc vư n ch nh, m ng c u; th i hạn 

th nh toán là 60 tháng, đư c chi  thành 20 k  theo phương th c trả   n, 03 

tháng trả m t l n cho đến khi th nh toán xong n . 

Để đảm  ảo khoản v y tr n, các    đơn đ  thế chấp 11.024m  đất, gồm 

8.193m  đất ru ng tại thử  số 438 và 2.831m  đất vư n tại thử  số 439, t   ản đồ 

số 2, Giấy ch ng nhận quy n sử  ụng đất vào s  số T  1-0275.QS Đ,  o  y 

  n nh n   n huy n   cấp cho h   ng Tr n Ng c Q ngày 03 tháng 5 năm 2002 

 đ  chỉnh lý  iến đ ng chuyển th   kế cho  à Tr n Th  B ngày 10 tháng 01 năm 

2007 , theo h p đồng thế chấp  ất đ ng sản số: K0013-17/HĐT  ngày 12 tháng 

5 năm 2017. 

Đến n y, các    đơn đ  trả n  gốc cho nguy n đơn đư c 05 k   t  ngày 12 

tháng 8 năm 2017 đến ngày 12 tháng 8 năm 2018  v i số ti n là 27.500.000đ, l i 

trong hạn đ  trả đư c 28.914.000đ, l i quá hạn trả đư c 136.125đ. T  k  trả n  

th  sáu cho đến n y, các    đơn kh ng trả th m đư c khoản nào. T nh đến ngày 

khởi ki n, các    đơn còn n  172.500.000đ ti n gốc, l i trong hạn là 5.514.750đ, 

l i quá hạn là 266.625đ.   

Nguy n đơn khởi ki n y u c u Tò  án giải quyết: Bu c các    đơn là  ng 

Đặng Th nh T và  à Tr n Th  B trả cho nguy n đơn n  gốc là 172.500.000đ và 

n  l i phát sinh đến th i điểm xét xử sơ thẩm s u khi đ  khấu tr  số ti n l i các 

   đơn trả trư c. Tại phi n tò , đại  i n h p pháp c   nguy n đơn là  ng  hạm 

Đ nh H y u c u các    đơn trả cho nguy n đơn 172.500.000đ n  gốc, 

18.447.750đ n  l i trong hạn và 3.223.125đ n  l i quá hạn. Trư ng h p các    

đơn kh ng trả đư c n  th  y u c u xử lý tài sản thế chấp để đảm  ảo thu hồi n . 

Tại văn  ản ngày 16 tháng 4 năm 2019 và tại  i n  ản hò  giải ngày 16 

tháng 4 năm 2019, các    đơn là  ng Đặng Th nh T và  à Tr n Th  B có l i tr nh 

tr nh  ày hoàn toàn thống nhất v i l i tr nh  ày c   đại  i n h p pháp c   

nguy n đơn.  i ng ph n đất thế chấp để v y vốn, đại  i n các    đơn là  à Tr n 

Th  B cho r ng đ  cho  nh ru t là Tr n Quý T mư n khoảng 3.000m  để trồng 
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ch nh và có h   khi nào  à đòi lại s  trả;  à đồng ý trả n  cho nguy n đơn các 

khoản n  gốc đ  đến hạn và l i suất phát sinh, ri ng các khoản n  gốc chư  đến 

k  trả n   à y u c u đư c th c hi n theo h p đồng. 

Tại các  i n  ản ghi l i kh i ngày 24 tháng 5 năm 2019 và ngày 03 tháng 

6 năm 2019, ngư i có quy n l i, ngh   vụ li n qu n là  ng Tr n Quý T tr nh 

 ày: 

Nguồn gốc ph n đất  à B thế chấp cho nguy n đơn là  o ch  m   ng để 

lại khoảng 10.300m , trong đó  ng đư c chi  3.993m  và sử  ụng t  năm 2004 

cho đến n y nhưng kh ng có giấy t  tặng cho h y th   kế, toàn    ph n đất này 

đ u  o  à B đ ng t n trong Giấy ch ng nhận quy n sử  ụng đất. N y nếu 

nguy n đơn y u c u phát m i toàn     i n t ch đất  ng c ng đồng ý và kh ng 

y u c u đối v i c y trồng tr n đất. Đối v i chi ph  cải tạo đất và giá tr  c y trồng 

tr n đất có giá tr  là 05 chỉ vàng 24k và 7.000.000đ  ng s  t  th   thuận v i  à 

B, nếu kh ng th   thuận đư c  ng s  khởi ki n   ng vụ ki n khác. 

Đại  i n  i n kiểm sát nh n   n huy n  hụng Hi p th m gi  phi n tò  

phát  iểu qu n điểm cho r ng: Quá tr nh giải quyết vụ án và tại phi n tò , Tò  

án, H i đồng xét xử và các đương s  đ  th c hi n đúng tr nh t , th  tục c   B  

luật tố tụng   n s  quy đ nh.    n i  ung vụ án, đ  ngh :  hấp nhận toàn    y u 

c u khởi ki n c   nguy n đơn,  u c các    đơn có ngh   vụ trả cho nguy n đơn 

số ti n gốc và l i là 194.170.875đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

S u khi nghi n c u các tài li u có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tr  tại 

phi n tò  và căn c  vào kết quả tr nh luận tại phi n tò , H i đồng xét xử nhận 

đ nh: 

[1] Tr nh chấp giữ  các đương s  là tr nh chấp h p đồng   n s  v y tài 

sản, thu c thẩm quy n giải quyết c   Tò  án nh n   n huy n  hụng Hi p theo 

quy đ nh tại khoản 3 Đi u 26, điểm   khoản 1 Đi u 35 và điểm a khoản 1 Đi u 

39 c   B  luật Tố tụng   n s . 

[2] Tại phi n tò , đại  i n h p pháp c   các    đơn là  à Tr n Th  B đ  

đư c tri u tập h p l  đến l n th  h i nhưng vắng mặt mà kh ng cung cấp đư c 

ch ng c  ch ng minh v  s  ki n  ất khả kháng hoặc  o trở ngại khách qu n; 

ngư i có quy n l i, ngh   vụ li n qu n là  ng Tr n Quý T có y u c u xét xử 

vắng mặt.  o đó, H i đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các    đơn và 

ngư i có quy n l i, ngh   vụ li n qu n theo quy đ nh tại điểm   khoản 2 Đi u 

227 và khoản 1 Đi u 228 c   B  luật Tố tụng   n s . 

[3]  ét gi o   ch   n s  giữ  các đương s  đư c xác lập sau ngày B  luật 

  n s  năm 2015 có hi u l c n n c n áp  ụng các quy đ nh c   B  luật   n s  

năm 2015 để xem xét, giải quyết. 
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[4]  ét l i tr nh  ày c   đại  i n nguy n đơn v  n i  ung h p đồng t n 

 ụng, h p đồng thế chấp tài sản và số  ư n  đ u đư c các    đơn th   nhận, cụ 

thể: T ng số ti n v y là 200.000.000đ, các    đơn đ  trả gốc đư c 05 k   t  12 

tháng 8 năm 2017 đến 12 tháng 8 năm 2018  v i số ti n là 27.500.000đ, l i trong 

hạn đ  trả đư c 28.914.000đ, l i quá hạn trả đư c 136.125đ, t ng c ng đ  trả 

đư c 56.550.125đ ti n gốc và l i.  o đó, căn c  quy đ nh tại khoản 2 Đi u 92 

c   B  luật tố tụng   n s  th  đ y là những t nh tiết, s  ki n kh ng c n phải 

ch ng minh. N i  ung h p đồng t n  ụng giữ  nguy n đơn và    đơn có th   

thuận th i hạn trả n  theo đ nh k  03 tháng m t l n, nhưng ph      đơn th c hi n 

vi c trả n  gốc và l i đến k  th  năm, t  k  hạn trả n  th  sáu  tháng 11 năm 

2018  các    đơn ng ng trả n  gốc và n  l i là đ  vi phạm ngh   vụ th nh toán. 

 o đó, nguy n đơn khởi ki n y u c u các    đơn trả n  gốc là 172.500.000đ và 

l i suất phát sinh đến th i điểm xét xử sơ thẩm s u khi khấu tr  ti n l i các    

đơn đ  đóng là có căn c . Ngư c lại, ph      đơn chỉ đồng ý trả các khoản n  

gốc đ  đến hạn và l i suất phát sinh, ri ng các khoản n  gốc chư  đến k  trả n  

y u c u đư c th c hi n theo h p đồng là kh ng có căn c  chấp nhận 

[5] Đối v i y u c u c   nguy n đơn v  l i suất, H i đồng xét xử thấy 

r ng: Theo h p đồng t n  ụng, các đương s  th   thuận m c l i suất trong hạn là 

0,9 /tháng, l i suất quá hạn là 1,35  tháng là hoàn toàn ph  h p v i quy đ nh 

c   pháp luật v  l i suất cho v y. N i  ung h p đồng t n  ụng có th   thuận th i 

hạn trả n  gốc đư c chi  thành 20 đ nh k .  h      đơn chỉ trả gốc đến k  th  

năm th  ngưng trả gốc và l i.  o đó, nguy n đơn y u c u các    đơn trả n  l i 

trong hạn tr n số n  gốc đến hạn v i m c l i suất là 0,9 /tháng và trả l i quá 

hạn tr n số n  gốc quá hạn phải trả theo đ nh k  v i m c l i suất là 1,35 /tháng 

t nh đến th i điểm xét xử sơ thẩm, theo  ản chiết t nh l i ngày 13 tháng 11 năm 

2019 v i số ti n l i trong hạn là 18.447.750đ, số ti n l i quá hạn là 3.223.125đ 

s u khi khấu tr  29.050.125đ ti n l i các    đơn đ  trả trư c là ph  h p v i th   

thuận c   các đương s  và quy đ nh c   pháp luật v  l i suất, đư c H i đồng xét 

xử chấp nhận. 

[6] Đối v i tài sản thế chấp để đảm  ảo v y vốn là 11.024m  đất, gồm 

8.193m  đất ru ng tại thử  số 438 và 2.831m  đất vư n tại thử  số 439, t   ản đồ 

số 2, Giấy ch ng nhận quy n sử  ụng đất vào s  số T  1-0275.QS Đ,  o  y 

  n nh n   n huy n   cấp cho h   ng Tr n Ng c Q ngày 03 tháng 5 năm 2002 

 đ  chỉnh lý  iến đ ng chuyển th   kế cho  à Tr n Th  B ngày 10 tháng 01 năm 

2007 , theo h p đồng thế chấp  ất đ ng sản số: K0013-17/HĐT  ngày 12 tháng 

5 năm 2017, đư c  y   n nh n   n x  T, huy n   ch ng th c đúng quy đ nh 

c   pháp luật và đư c đăng ký thế chấp tại  ơ qu n có thẩm quy n. Tuy ph n 

đất thế chấp có m t ph n  o  ng Tr n Quý T sử  ụng và có trồng c y l u năm, 

nhưng  ng Tr n Quý T đồng ý cho nguy n đơn đư c quy n phát m i tài sản thế 

chấp mà kh ng y u c u đối v i c y trồng tr n đất.  o đó, c n ghi nhận cho 

nguy n đơn đư c quy n y u c u cơ qu n có thẩm quy n xử lý tài sản thế chấp 

để đảm  ảo thu hồi n  trong trư ng h p    đơn kh ng trả đư c n .  
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[9]    án ph :  ác    đơn phải n p toàn    án ph  là 5  giá ngạch giá tr  

tài sản tr nh chấp theo quy đ nh tại khoản 2 Đi u 26 c   Ngh  quyết số 326 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 c    y   n Thư ng vụ Quốc h i.  

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  vào khoản 3 Đi u 26, điểm   khoản 1 Đi u 35, điểm   khoản 1 

Đi u 39, các đi u 91, 92 144 và 147, điểm   khoản 2 Đi u 227 và khoản 1 Đi u 

228 c   B  luật Tố tụng   n s ; các đi u 463, 466, 468 và 470 c   B  luật   n 

s  năm 2015. 

Tuy n xử:  

1. Bu c  ng Đặng Th nh T và  à Tr n Th  B có ngh   vụ trả cho Ng n 

hàng thương mại c  ph n Đ   o  ng  hạm Hồng T và  ng  hạm Đ nh H đại 

 i n  số ti n là 194.170.875đ (m t trăm ch n mươi  ốn tri u m t trăm  ảy mươi 

ngh n tám trăm  ảy mươi lăm đồng , trong đó: N  gốc là 172.500.000đ (m t 

trăm  ảy mươi h i tri u năm trăm ngh n đồng , n  l i trong hạn là 18.447.750đ 

(mư i tám tri u  ốn trăm  ốn mươi  ảy ngh n  ảy trăm năm mươi đồng , n  l i 

quá hạn là 3.223.125đ (   tri u h i trăm h i mươi    ngh n m t trăm h i mươi 

lăm đồng . 

Trư ng h p  ng Đặng Th nh T và  à Tr n Th  B kh ng trả đư c n  hoặc 

trả n  kh ng đ y đ , th  Ng n hàng thương mại c  ph n Đ đư c quy n y u c u 

 hi cục Thi hành án   n s  có thẩm quy n xử lý tài sản đ  thế chấp theo H p 

đồng thế chấp  ất đ ng sản số: K0013-17/HĐT  ngày 12 tháng 5 năm 2017, 

đư c ký kết giữ  Ng n hàng thương mại c  ph n Đ v i  ng Đặng Th nh T và  à 

Tr n Th  B để đảm  ảo thu hồi n . 

Kể t  ngày tiếp theo c   ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 

xong,   n phải thi hành án còn phải ch u khoản ti n l i c   số ti n còn phải thi 

hành án theo m c l i suất các   n th   thuận nhưng phải ph  h p v i quy đ nh 

c   pháp luật; nếu kh ng có th   thuận v  m c l i suất th  quyết đ nh theo m c 

l i suất quy đ nh tại khoản 2 Đi u 468 c   B  luật   n s  năm 2015. 

2.    án ph    n s  sơ thẩm: Ông Đặng Th nh T và  à Tr n Th  B phải 

n p 9.708.543đ (ch n tri u  ảy trăm l  tám ngh n năm trăm  ốn mươi    đồng . 

Ng n hàng thương mại c  ph n Đ đư c nhận lại 4.457.034đ ( ốn tri u  ốn trăm 

năm mươi  ảy ngh n kh ng trăm    mươi  ốn đồng  ti n tạm  ng án ph  đ  n p 

theo  i n l i thu số 0017034 ngày 29 tháng 01 năm 2019 c    hi cục Thi hành 

án   n s  huy n  hụng Hi p, tỉnh Hậu Gi ng. 

Trư ng h p  ản án, quyết đ nh đư c thi hành theo Đi u 2  uật thi hành án 

  n s  th  ngư i đư c thi hành án   n s , ngư i phải thi hành án   n s  có 

quy n th   thuận thi hành án, quy n thi hành án, t  nguy n thi hành án hoặc    

cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các Đi u 6, 7, 7 , 7  và 9  uật thi hành 
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án   n s ; th i hi u thi hành án đư c th c hi n theo quy đ nh tại Đi u 30  uật 

thi hành án   n s . 

 ác đương s  có quy n làm đơn kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể t  

ngày tuy n án, đối v i đương s  vắng mặt tại phi n tò  hoặc kh ng có mặt khi 

tuy n án mà có lý  o ch nh đáng th  th i hạn kháng cáo đư c t nh t  ngày nhận 

đư c  ản án hoặc  ản án đư c ni m yết theo quy đ nh c   B  luật tố tụng   n 

s . 

Nơi nhận: 

- T N  tỉnh Hậu Gi ng; 

-  KSN  H. hụng Hi p; 

-  hi cục TH  S H. hụng Hi p; 

-  ác đương s ; 

-  ưu VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Hồ Hữu Thắng 
 


